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Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- chủ toạ phiên toà: Ông Chu Mạnh Hà 

Các hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Ngọc Trứ 

2. Ông Bùi Thế Hanh 

Những người tiến hành tố tụng khác tại phiên tòa:  

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Dương Thị Huệ – Thư ký Tòa 

án dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

 Đại diện VKSND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa:  

Bà Ngô Thị Tươi – Kiểm sát viên. 

  

 Ngày 01 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 65/2022/TLST-HS ngày 16 

tháng 6 năm 2022, đối với bị cáo:  

La Tuấn K- sinh năm 1973 

Nơi cư trú: Thôn Danh Thượng 2, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang. 

Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Kinh;             Tôn giáo: Không; Con ông La Văn Đỗ (đã chết) và bà Nguyễn Thị 

Bình. Có vợ là Nguyễn Thị Luận, sinh năm 1979 và có 02 con (lớn sinh năm 

2000, nhỏ sinh năm 2002). 

Tiền án, tiền sự : Không. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.  

Bị hại: Anh Nguyễn Văn M, sinh năm 1987 

Địa chỉ: Tổ dân phố Việt Hùng, thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang 

Hiện đang chấp hành thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc 

Giang (xin xét xử vắng mặt). 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 - Chị Phùng Thị Ngà, sinh năm 1993 

Địa chỉ: Tổ dân phố Việt Hùng, thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang (vắng 

mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 



  Bản cáo trạng số 70/CT-VKS-HH ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang truy tố bị cáo La Tuấn K về 

tội  “Cố ý gây thương tích” theo điểm a khoản 1 Điều 134 -  Bộ luật hình sự.  

 Tóm tắt nội dung vụ án như sau: Trước đây anh Nguyễn Văn M và chị 

Phùng Thị Ngà là vợ chồng nhưng đến năm 2021 thì ly hôn. Sau khi ly hôn chị 

Ngà chuyển về sống cùng bố mẹ đẻ tại thôn Mã Quần, xã Bắc Lý, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang còn các con sống cùng anh M tại thôn Danh Thượng 2, xã 

Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa. Thời gian này, chị Ngà có nhắn tin qua lại với La 

Tuấn K. Tối ngày 21/02/2022, chị Ngà đến nhà anh M thăm con và ngủ qua đêm 

ở đó và chị có nói lại cho K biết việc này. Khoảng 6 giờ ngày 22/02/2022, K sử 

dụng số điện thoại 0972060164 nhắn tin vào số điện thoại 0328276929 của anh 

M nói về chị Ngà làm anh M bức xúc. Khoảng 8 giờ cùng ngày, khi thấy K lái xe 

ô tô đến đỗ trước cửa nhà bà Nguyễn Thị Bình (mẹ đẻ K) ở đối diện với nhà mình, 

anh M đã chạy sang chắn trước đầu xe và yêu cầu K xuống xe, mục đích để hỏi 

rõ tại sao K lại nhắn tin xúc phạm mình. Thấy vậy, K cầm cầm 01 chiếc côn nhị 

khúc bằng gỗ có chiều dài 68cm, được gắn bằng xích kim loại có sẵn trên xe rồi 

mở cửa xuống xe, sau đó giữa anh M và K cãi nhau. Lúc này, chị Ngà đang ở cửa 

nhà anh M thấy to tiếng nên chạy sang đứng giữa anh M và K để can ngăn, anh 

M xông vào xô đẩy với K thì tay phải K cầm côn nhị khúc giơ lên cao đánh hai 

phát trong đó có một phát trúng vào đầu anh M và chị Ngà, làm một đầu chiếc 

côn bị gãy. Sau khi bị K đánh, anh M bị choáng, ngã xuống đất, đầu bị chảy máu 

còn K bỏ chiếc côn bị gãy xuống đất và đi vào bàn uống nước nhà chị Tô Thị 

Hoàn. Sau khi bị choáng một lúc, anh M vùng dậy chửi và lao vào du đẩy với K, 

lúc này K tay phải cầm chiếc điếu cày làm bằng thân tre có chiều dài 57cm ở bàn 

uống nước của nhà chị Hoàn giơ ngang đánh 02 phát vào phần cánh tay của anh 

M làm chiếc điếu cày bị vỡ ra thành nhiều mảnh, còn một mảnh K vẫn cầm ở trên 

tay. Lúc này, ông La Văn Định (anh trai K) đến can ngăn và ôm anh M nhưng bị 

anh M gạt vung tay trúng vào mặt, thấy vậy K dùng mảnh vỡ diếu cày đánh 01 

phát vào chân trái của anh M. Sau đó, được mọi người đến can ngăn nên K đã vứt 

mảnh vỡ điếu cày xuống đất và bỏ đi, còn anh anh M được đưa đến Trung tâm y 

tế huyện Hiệp Hòa điều trị từ ngày 22/2/2022 đến ngày 23/2/2022 thì ra viện. 

Sau khi sự việc xảy ra, anh Nguyễn Văn M, chị Phùng Thị Ngà và La Tuấn 

K đều có đơn trình báo Công an xã Danh Thắng; trong đó anh M đã giao nộp cho 

Công an xã Danh Thắng gồm: 01 chiếc áo khoác phao màu xanh; 01 chiếc áo len 

màu đen; 01 chiếc quần bò màu xám đen và 01 chiếc mũ lười trai màu đen (đây 

là trang phục bị hại mặc khi bị đánh gây thương tích); Công an xã đã tiến hành 

xác định hiện trường sự việc và thu giữ vật chứng gồm: 01 chiếc côn nhị khúc 

bằng gỗ đã vị vỡ có chiều dài 68cm được gắn bằng xích kim loại ở giữa; 01 mẩu 

gỗ dài 15cm;  01 chiếc điều cày bị vỡ làm 04 mảnh  có kích thước lần lượt là 

57cm, 57cm, 57cm, 17cm và 01 lõ điếu bằng kim loại có gián băng dính màu đen. 

Ngày 28/02/2022, Công an xã Danh Thắng chuyển hồ sơ vụ việc, vật chứng 

đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa để giải quyết theo thẩm 

quyền. 



Tại Bệnh án ngoại khoa số 218 ngày 23/2/2022 của Trung tâm y tế huyện 

Hiệp Hòa xác định anh Nguyễn Văn M, vào viện lúc 9 giờ ngày 22/02/2022 ra 

viện lúc 16 giờ ngày 23/2/2022, đỉnh đầu có vết thương kích thước 02 cm, chảy 

máu; khuỷu tay trái bầm tím, xưng đau. 

Tại phiếu chỉ định chụp CLVT sọ não đối với chị Phùng Thị Ngà của Trung 

tâm y tế huyện Hiệp Hòa ngày 22/02/2022, kết luận: không thấy tổn thương nội 

sọ và xương sọ mặt trên CT sọ não không tiêm thuốc. 

Ngày 30/3/2022, anh Nguyễn Văn M đã có đơn yêu cầu khởi tố đối với La 

Tuấn K. 

Ngày 10/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa ra 

Quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ tổn hại phần trăm sức khỏe đối với anh 

Nguyễn Văn M và chị Phùng Thị Ngà; thương tích của anh M và chị Ngà là do 

vật gì gây nên; chiếc côn nhị khúc và chiếc điếu cày có gây nên được thương tích 

của anh M hay không? 

 Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 535/22/TgT ngày 

15/3/2022 của Trung tâm pháp y Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang kết luận: tỷ 

lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại của anh M là 3% (ba phần 

trăm) (thương tích vết thương đóng vảy khô đang liên sẹo vùng đầu: 2%; thương 

tích vết bầm tím khuỷu tay trái: 1%). Các thương tích do vậy tày gây nên; Việc 

đối tượng dùng côn nhị khúc và điếu cày đánh gây ra được thương tích cho anh 

Nguyễn Văn M. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 534/22TgT ngày 

16/3/2022 của Trung tâm pháp y – Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang kết luận 

đối với chị Phùng Thị Ngà, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện 

tại là 0% . 

Quá trình điều tra, La Tuấn K có đơn đề nghị xử lý đối với anh Nguyễn 

Văn M vì cho rằng anh M đã có hành vi chặn, giật cửa xe ô tô và xông vào đánh 

K trước. Kết quả điều tra xác định do K đã nhắn tin với nhiều lời lẽ xúc phạm dẫn 

đến anh M bức xúc nên khi thấy K thì tìm gặp để hỏi, quá trình xảy ra xô sát có 

việc anh M dùng tay đánh nhau với K, tuy nhiên K không bị thương tích ở đâu 

nên không xem xét, xử lý đối với anh M. Ngày 27/5/2022, Cơ quan điều tra đã 

tiến hành cho bị can và anh M đối chất các nội dung này, tuy nhiên hai bên vẫn 

giữ nguyên lời khai như trên. 

Đối với chị Phùng Thị Ngà, quá trình xảy ra sự việc chị Ngà có can ngăn 

K và anh M thì bị côn của K vụt trúng vào đầu, vai, tuy nhiên chị Ngà không bị 

thương tích gì và không phải điều trị ở đâu. Cơ quan điều tra đã tiến hành Trưng 

cầu giám định thương tích đối với chị Ngà, tuy nhiên không có tỷ lệ % thương 

tích. Chị Ngà cũng không có yêu cầu và đề nghị gì nên không xem xét. 

- Về trách nhiệm dân sự: Đến nay, anh Nguyễn Văn M yêu cầu bị can La 

Tuấn K phải bồi thường toàn bộ chi phí điều trị tại Bệnh viện với số tiền là: 

83.200.000 đồng (gồm tiền điều trị tại Bệnh viện; tiền mất thu nhập và tiền tổn 

thất tinh thần).  



- Về vật chứng: Ngày 24/5/2022, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý 

vật chứng trả lại bị hại anh Nguyễn Văn M số quần áo trang phục đã giao nộp cho 

Cơ quan điều tra (01 chiếc áo khoác phao màu xanh; 01 chiếc áo len màu đen; 01 

chiếc quần bò màu xám đen và 01 chiếc mũ lười trai màu đen); đối với 01 chiếc 

côn nhị khúc làm bằng gỗ, gắn bằng xích kim loại ở giữa, 01 đầu bị gãy và 01 

mẩu gỗ dài 15cm; 01 chiếc điếu cày vị vỡ thành 04 mảnh và 01 lõ điếu cày bằng 

kim loại là hung khí của vụ án; Quá trình điều tra làm rõ, chiếc điếu cày là của 

gia đình chị Tô Thị Hoàn, nay chị Hoàn không có yêu cầu gì.  

Tại phiên Toà hôm nay, bị cáo La Tuấn K thừa nhận toàn bộ nội dung và 

diễn biến hành vi phạm tội của bị cáo như bản cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Hiệp Hoà đã truy tố, bị cáo ăn năn hối lỗi, đã tự nguyện nộp số tiền 

20.000.000đ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hiệp Hòa mục đích để bồi 

thường cho bị hại. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.  

Đại diện Viện kiểm sát huyện Hiệp Hoà trước phiên toà hôm nay vẫn giữ 

nguyên quan điểm như bản cáo trạng đã truy tố. Sau khi đánh giá nhân thân, các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử 

áp dụng điểm a khoản 1 Điều 134; điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 và 

Điều 65 BLHS, xử phạt bị cáo La Tuấn K từ 07 đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng 

án treo, thời gian thử thách từ 14 đến 18 tháng tính từ ngày tuyên án.  

 * Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng điểm b Khoản 1 Điều 46 BLHS; Điều 

586; Điều 590 Bộ luật dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường cho anh M các khoản 

tiền sau: Tiền viện phí 1.720.700đ ; Tiền mất thu nhập 2.000.000đ ; Tiền bồi 

dưỡng             2.000.000đ; Tiền bồi thường tổn thất về tinh thần từ 5 đến 6 tháng 

lương tối thiểu. Tổng cộng từ 13.000.000đ – 14.000.000đ. Tại phiên tòa, bị cáo 

tự nguyện bồi thường 20.000.000đ, bằng với số tiền bị cáo đã nộp tại Chi cục thi 

hành án dân sự huyện Hiệp Hòa, đề nghị HĐXX chấp nhận sự tự nguyện của bị 

cáo.  

 * Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 BLTTHS, 

đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 chiếc côn nhị khúc làm bằng gỗ, gắn bằng xích kim 

loại ở giữa, 01 đầu bị gãy và 01 mẩu gỗ dài 15cm; 01 chiếc điếu cày vị vỡ thành 

04 mảnh và 01 lõ điếu cày bằng kim loại. 

* Về án phí : Áp dụng khoản 2 Điều 136 BLTTHS 2015, điểm a khoản 1 

Điều 23 NQ 326 của UBTVQH buộc bị cáo phải chịu án phí HSST và án phí dân 

sự sơ thẩm theo quy định.  

  Bị cáo nhất trí với đề nghị Kiểm sát viên tại phiên tòa, không tranh luận, 

chỉ đề nghị giảm nhẹ hình phạt.   

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà. Căn cứ 

vào kết quả tranh tụng, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của 

Kiểm sát viên, của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, nhận thấy:  



[1]. Về sự vắng mặt của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bị 

hại có đơn xin xét xử vắng mặt đồng thời có lời khai thể hiện rõ yêu cầu xem xét 

trách nhiệm hình sự, dân sự đối với bị cáo; người có quyền lợi vắng mặt nhưng 

đã được triệu tập hợp lệ, đã có lời khai thể hiện không có yêu cầu gì nên việc bị 

hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt không ảnh hưởng đến việc 

xét xử vụ án nên cần tiến hành xét xử vụ án.  

[2]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Hiệp Hòa, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa, Điều tra viên, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 

và những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến hoặc khiếu nại gì. Do 

vậy, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng là hợp pháp. 

[3]. Về tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay là thành 

khẩn, phù hợp với lời khai của bị cáo tại giai đoạn điều tra và các tài liệu chứng 

cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được thể hiện trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét 

xử có đủ cơ sở để kết luận: Do nghi ngờ La Tuấn K với vợ cũ của mình là Phùng 

Thị Ngà có quan hệ tỉnh cảm và bị K gửi nhiều tin nhắn vào sáng ngày 22/2/2022, 

khoảng 8 giờ cùng ngày, khi thấy K đi xe ô tô đến nhà mẹ đẻ của mình ở thôn 

Danh Thượng 2, xã Danh Thắng thì anh M đã gặp K rồi hai bên xảy ra xô sát, sau 

đó K đã dùng chiếc côn nhị khúc bằng gỗ và một chiếc điếu cày bằng tre đánh 

nhiều nhát vào đầu và người anh M, làm anh M bị tổn thương 3% (ba phần trăm) 

sức khỏe. 

 Mặc dù tỉ lệ tổn hại sức khỏe của anh M là 3% nhưng bị cáo sử côn gỗ và 

điếu cày là những hung khí nguy hiểm để gây thương tích nên bị cáo phải chịu 

tình tiết định tội quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 – Bộ luật hình sự. Bản cáo 

trạng truy tố bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a khoản 1 Điều 134  – 

Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.  

[4]. Về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội: hành vi phạm 

tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến sức khỏe của người 

khác, đồng thời còn gây ảnh xấu hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa 

phương. Việc xử lý trách nhiệm hình sự đối với bị cáo là cần thiết, có tác dụng 

giáo dục riêng và phòng ngừa chung.   

[5]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt áp 

dung:  

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự nào. 

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu và 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải; đã tự nguyện nộp số tiền 20.000.000đ tại Chi cục thi hành án dân sự 

mục đích để bồi thường cho bị hại; trong quá trình tham gia công tác tại địa 

phương bị cáo được Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen. Đây là những tình tiết 

giảm nhẹ quy định tại điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 



Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú ổn 

định, rõ ràng và việc không cách ly bị cáo không ảnh hưởng đến công tác đấu 

tranh phòng, chống tội phạm nên cần xem xét cho bị cáo được hưởng án treo theo 

quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự cũng đủ điều kiện giáo dục bị cáo thành công 

dân tốt.  

[6]. Về Trách nhiệm dân sự: Tại giai đoạn điều tra bị hại là anh Nguyễn 

Văn M yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại số tiền 83.200.000đ, bao gồm các 

khoản sau: - Tiền viện phí : 3.000.000đ; 

 - Tiền bồi dưỡng 2 ngày nằm viện: 200.000đ ; 

 - Tiền mất thu nhập trong 1 tháng : 30.000.000đ. 

 - Tiền bồi thường tổn thất về tinh thần : 50.000.000đ ; 

Xét yêu cầu, các tài liệu chứng cứ bị hại đưa ra và các tài liệu chứng cứ 

trong hồ sơ vụ án, xét thấy yêu cầu của người bị hại là quá cao, có nhiều khoản 

không hợp lý nên chỉ có cơ sở chấp nhận các khoản chi phí sau:   

 - Tiền viện phí theo các bút lục số 50, 52, 174, 175:  =    

1.720.700đ 

(các khoản tại các BL 48, 54, 56 đã nằm trong khoản chi tại BL 174 ;  khoản chi 

tại BL 58 đã nằm trong khoản chi tại BL 175 ; Các khoản tại BL 59, 60, 71 trùng 

với khoản chi tại BL 58 nên không được chấp nhận) 

 - Tiền mất thu nhập 02 ngày nằm viện (chấp nhận theo mức lương bị hại 

khai là lái xe taxi tự do, thu nhập mỗi tháng khoảng 30.000.000đ) :  =    

2.000.000đ 

 - Tiền bồi dưỡng:                                        =     

2.000.000đ ; 

 - Tiền bồi thường tổn thất về tinh thần (tương đương 05 tháng lương tối 

thiểu) : 

           =   

7.450.000đ 

Tổng cộng các khoản được chấp nhận là: 13.170.700đ. Tuy nhiên, tại phiên 

tòa, bị cáo tự nguyện chấp nhận bồi thường toàn bộ số tiền 20.000.000đ đã nộp 

tại Chi cục THA dân sự huyện Hiệp Hòa. Do vậy, cần chấp nhận sự tự nguyện 

của bị cáo, cần trả cho bị hại số tiền 20.000.000đ mà bị cáo đã nộp trước theo 

Biên lai thu tiền số 0003389 ngày 06/7/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Hiệp Hòa. 

[7]. Về vật chứng: Đối với các vật chứng thu được gồm có: 01 chiếc côn 

nhị khúc làm bằng gỗ, gắn bằng xích kim loại ở giữa, 01 đầu bị gãy và 01 mẩu 

gỗ dài 15cm; 01 chiếc điếu cày vị vỡ thành 04 mảnh và 01 lõ điếu cày bằng kim 

loại là công cụ bị cáo sử dụng để phạm tội nên cần tịch thu tiêu hủy.  

 [8]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. Ngoài ra, bị cáo còn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với 

trách nhiệm dân sự của bị cáo. 

  Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 



 

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 134; điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51 và Điều 65 Bộ luật hình sự,  

Xử phạt: Bị cáo La Tuấn K 07 (bảy) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách là 01 (một) năm 02 (hai) tháng tính từ ngày 01/8/2022 về tội 

“Cố ý gây thương tích”. 

Giao bị cáo La Tuấn K cho UBND xã Danh Thắng , huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực 

hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

* Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 – Bộ luật hình sự; các Điều 

586, 590 – Bộ luật dân sự: Buộc bị cáo La Tuấn K phải bồi thường cho anh 

Nguyễn Văn M thiệt hại về sức khỏe số tiền là 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng). 

Bị cáo đã nộp đủ số tiền bồi thường, trả cho anh Nguyễn Văn M số tiền 

20.000.000đ theo Biên lai thu tiền số 0003389 ngày 06/7/2022 của Chi cục thi 

hành án dân sự huyện Hiệp Hòa.  

* Vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự: Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc côn nhị khúc làm bằng gỗ, gắn bằng xích kim 

loại ở giữa, 01 đầu bị gãy và 01 mẩu gỗ dài 15cm; 01 chiếc điếu cày vị vỡ thành 

04 mảnh và 01 lõ điếu cày bằng kim loại. 

 * Án phí: Áp dụng Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quộc hội, buộc bị cáo La Tuấn K phải nộp 

200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và 1.000.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm, tổng 

cộng là 1.200.000đ (một triệu hai trăm nghìn đồng) tiền án phí.  

 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7, 7a, 7b và 9 luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật 

thi hành án dân sự.       

 Áp dụng điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự, báo cho bị cáo có mặt 

có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại , người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án. 
  

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bắc Giang; 

- VKSND tỉnh Bắc Giang 

- VKSND huyện Hiệp Hòa; 

- THADS huyện Hiệp Hòa; 

 T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 
 

 



- Công an huyện Hiệp Hòa; 

- Bị cáo; 

- Lưu. 

 

                      

                       Chu Mạnh Hà   
 

 

       
 




